
Số thị 

thực

Thời 

hạn
Đã cấp

Chưa 

cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

I

1 XIAO XIANWEI Nam 25/10/85
Trung 

Quốc
EF2711128 Chuyên gia

Sửa chữa 

máy
07/04/21 _ _ _ _

2
WANG 

XUEYING
Nữ 16/09/85

Trung 

Quốc
EH4940130 Chuyên gia

Quản lý đơn 

hàng
07/04/21 _ _ _ _

3
TANG 

MINGHUA
Nam 19/09/77

Trung 

Quốc
E33993350 Chuyên gia 07/04/21 _ _ _ _

4
WANG 

XIANFENG
Nam 07/07/79

Trung 

Quốc
E67035795 Chuyên gia 07/04/21 _ _ _ _

5
DENG 

CHUNQING
Nữ 17/02/77

Trung 

Quốc
EJ1467822 Chuyên gia

Quản lý đơn 

hàng
07/04/21 _ _ _ _

6 MU YUNBING Nam 08/09/75
Trung 

Quốc
E95488343 Chuyên gia 07/04/21 _ _ _ _

7 JIANG ANHONG Nam 02/12/78
Trung 

Quốc
EJ1467821 Chuyên gia 07/04/21 _ _ _ _

8 YU LEI Nam 09/04/90
Trung 

Quốc
ED9342243 Chuyên gia

Phụ trách bộ 

phận thí 

nghiệm

07/04/21 _ _ _ _

II

1 ZHAO LONG Nam 15/10/76
Trung 

Quốc
EE6923824

Lao động 

kỹ thuật

Nhân viên 

quản lý in
15/04/21

Từ 

15/4/21 

đến 

15/07/21

_ _ _ _

Cửa khẩu 

Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi 

An (Km 11 

Đường 10, 

huyện Vụ Bản, 

Nam Định)

Trần 

Thị San 

- 0932 

058 267

Công ty TNHH sản xuất Thành Nghĩa

Từ 

07/4/21 

đến 

07/7/21

Thời 

gian làm 

việc dự 

kiến tại 

Việt 

Nam

Tình trạng thị 

thực

Tình trạng cấp 

GPLĐ

Nơi nhập

 cảnh

Phương án 

cách ly

Phụ lục
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STT Họ và tên
Giới 

tính

 Ngày 

sinh

Quốc 

tịch
Số hộ chiếu

Vị trí 

công việc

Mục đích 

nhập cảnh

Người 

liên hệ 

Ngày 

nhập 

cảnh

Nguyễn 

Thanh 

Xuân - 

098286

7391

Cách ly tại 

khách sạn Hồi 

An (Km 11 

Đường 10, 

huyện Vụ Bản, 

Nam Định)

Công ty TNHH quốc tế Esen (Việt Nam)

Cửa khẩu 

Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Phụ trách 

phối liệu cao 

su

Phụ trách 

phối liệu hạt 

nhựa

1



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

III

1 LIU KAI Nam 28/02/86
Trung 

Quốc
EB1619098 Chuyên gia

Lắp đặt máy 

móc
20/04/21

Từ 

20/4/21 

đến 

20/7/21

_ _ _ _

Cửa khẩu 

Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi 

An (Km 11 

Đường 10, 

huyện Vụ Bản, 

Nam Định)

Vũ Thị 

Hồng - 

0888 

203 880

IV 

1
PAMINTUAN 

DENGELLEN
Nữ 20/10/80 Philippin P1457618A Chuyên gia

Phụ trách kỹ 

thuật may 

mặc

20/04/21

Từ 

20/4/21 

đến 

20/7/21

_ _ _ _

Cửa khẩu 

Nội Bài - 

Hà Nội

Cách ly tại 

khách sạn Hồi 

An (Km 11 

Đường 10, 

huyện Vụ Bản, 

Nam Định)

Triệu 

Thị 

Hoài 

Thu - 

0984 

960 222

V

1 LI YANJUN Nam 21/01/76
Trung 

Quốc
E99800027 Chuyên gia

Phụ trách kỹ 

thuật may 

mặc

15/05/21

Từ 

15/5/21 

đến 

15/8/21

_ _ _ _

Cửa khẩu 

Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi 

An (Km 11 

Đường 10, 

huyện Vụ Bản, 

Nam Định)

Hoàng 

Thanh 

Hà - 

0961  

002 161

VI

1
LIANG QIANG 

XIAN
Nam 22/01/81

Trung 

Quốc
EJ4025166

Lao động 

kỹ thuật
15/04/21 - - - -

2 LIU KAI JIAN Nam 01/11/86
Trung 

Quốc
G58582176

Lao động 

kỹ thuật
15/04/21 - - - -

3 YAO JIAN GUO Nam 20/05/72
Trung 

Quốc
E68631960 Chuyên gia 01/06/21

Từ 

01/6/21 

đến 

30/8/21

- - - -

VII

1
XIAO 

SHENGQIANG
Nam 29691

Trung 

Quốc
EJ0597896

Lao động 

kỹ thuật

Thay thế vị 

trí chuyên 

gia sản xuất 

bộ phận thiết 

kế đã nghỉ 

việc 

08/04/21

Từ 

08/4/21 

đến 

08/7/21

- - - -

Cửa khẩu 

Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi 

An (Km 11 

Đường 10, 

huyện Vụ Bản, 

Nam Định)

Vũ Thị 

Hảo 

Phương

; SĐT: 

0963.76

5.230

Từ 

15/4/21 

đến 

14/7/21

tiếp quản các 

đơn hàng 

mới, hỗ trợ 

kỹ thuật cho 

đơn hàng 

sơn nhũ và 

sơn bóng

Công ty TNHH Sunrise Spinning (Việt Nam)

Công ty TNHH may YSS

Công ty TNHH may mặc Junzhen

Công ty TNHH khoa học công nghệ hóa học RONGCHANG (Việt Nam)

Trần 

Thị 

Hương 

Giang; 

SĐT: 

0966.60

5.325

Công ty TNHH Dream Plastic Nam Định

Cách ly tại 

khách sạn Hồi 

An (Km 11 

Đường 10, 

huyện Vụ Bản, 

Nam Định)

Cửa khẩu 

Hữu Nghị - 

Lạng Sơn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

VIII

1
KWAK 

YOUNGSOOK
Nữ 24089

Hàn 

Quốc
M95544459

Lao động 

kỹ thuật

Thay thế vị 

trí Quản lý 

kỹ thuật và 

đơn hàng đã 

nghỉ việc

21/04/21

Từ 

21/4/21 

đến 

21/7/21

- - - -

Cửa khẩu 

Nội Bài- 

Hà Nội

Cách ly tại 

khách sạn Hồi 

An (Km 11 

Đường 10, 

huyện Vụ Bản, 

Nam Định)

Lê Thị 

Ngân; 

SĐT: 

0948.37

3.583

IX

1 YIN SHAO XIAN Nữ 27120
Trung 

Quốc
E06874867

Lao động 

kỹ thuật
15/04/21 - - - -

2
WANG YONG 

FU
Nam 25/11/74

Trung 

Quốc
E78810931

Lao động 

kỹ thuật
15/04/21 - - - -

X

1
HUANG PEI 

SHENG
Nam 02/04/71

Trung 

Quốc
EE3169610

Lao động 

kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ 

thuật nấu ăn
15/04/21

Từ 

15/4/21 

đến 

15/7/21

- - - -

Cửa khẩu 

Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi 

An (Km 11 

Đường 10, 

huyện Vụ Bản, 

Nam Định)

Lưu 

Hương 

Giang; 

SĐT: 

0941.02

8.786

XI

1
HUANG 

YONGQING
Nam 14/07/74

Trung 

Quốc
EA9137778

Lao động 

kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ 

thuật về cơ 

điện, sửa 

chữa máy 

móc, quản lý 

cải tiến sản 

xuất

20/04/21

Từ 

20/4/21 

đến 

20/7/21

- - - -

Cửa khẩu 

Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi 

An (Km 11 

Đường 10, 

huyện Vụ Bản, 

Nam Định)

Phan 

Thị 

Kim 

Anh; 

SĐT: 

0964.43

9.229

XII

1
CHEN CHI-

FENG
Nam 28764 Đài Loan 301889663

Lao động 

kỹ thuật

NLĐ nghỉ 

phép quay 

trở lại tiếp 

tục làm việc

10/04/21 - - Đã cấp -

Cửa khẩu 

Nội Bài- 

Hà Nội

Cách ly tại 

khách sạn Hồi 

An (Km 11 

Đường 10, 

huyện Vụ Bản, 

Nam Định)

Đào Thị 

Phương 

Anh; 

SĐT: 

0961.29

1.413

Từ 

15/4/21 

đến 

15/7/21

Công ty TNHH Geu-lim Culture and Fashion

Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam

Bùi Thị 

Hứa; 

SĐT: 

0969.56

1.892

Công ty TNHH Xuyên Tương Viên

Công ty TNHH may mặc dệt kim Smart Shirts (Việt Nam)-Chi nhánh Xuân Trường

Công ty TNHH giày Hựu Xương

 Thử việc, 

nếu đáp ứng 

công việc sẽ 

ký HĐLĐ 

theo vị trí 

việc làm đã 

được chấp 

thuận

Cửa khẩu 

Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi 

An (Km 11 

Đường 10, 

huyện Vụ Bản, 

Nam Định)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

XIII

1 WEI QIAN Nam 07/02/80
Trung 

Quốc
EC6162302

Lao động 

kỹ thuật
12/04/21 - - - -

2 HUANG BIN Nam 01/10/84
Trung 

Quốc
EH1603952

Lao động 

kỹ thuật
12/04/21 - - - -

3 RONG JINHUA Nam 10/10/76
Trung 

Quốc
E99765064

Lao động 

kỹ thuật
12/04/21 - - - -

XIV

1 LI FENG Nam 13/07/88
Trung 

Quốc
E24496099

Lao động 

kỹ thuật
17/04/21 - - - -

2 ZHAO YUKUN Nam 16/08/87
Trung 

Quốc
EH9917057

Lao động 

kỹ thuật
17/04/21 - - - -

XV

1
CHEN 

XIAODONG
Nam 23/05/74

Trung 

Quốc
G59611459

Lao động 

kỹ thuật
06/04/21 - - - -

2
GUAN 

YONGCHEN
Nam 15/03/74

Trung 

Quốc
E86102307

Lao động 

kỹ thuật
06/04/21 - - - -

3 SHA XIAOMEI Nữ 04/06/74
Trung 

Quốc
ED1063964

Lao động 

kỹ thuật
06/04/21 - - - -

4 CHEN XIANG Nam 26/06/75
Trung 

Quốc
E45498336

Lao động 

kỹ thuật
06/04/21 - - - -

XVI

1 CHEN MINYE Nam 12/07/52 Đài Loan 360062022 Chuyên gia
Quản lý sản 

xuất
15/04/21

từ 

15/4/21 

đến 

15/7/21

_ _ _ -

Cửa khẩu 

Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi 

An (Km 11 

Đường 10, 

huyện Vụ Bản, 

Nam Định)

Phùng 

Thị 

Thanh 

Nhàn - 

035559

8540

XVII

1

OGUWIKE 

EMEKA 

NDUBUISI

Nam 24/11/90 Nigeria A50388873
Lao động 

kỹ thuật

Tăng cường 

chất lượng 

đội hình của 

CLB bóng 

đá Dược 

Nam Hà 

Nam Định

10/04/21

Từ 

10/4/21 

đến 

10/7/21

_ _ _ _

Cửa khẩu 

Nội Bài - 

Hà Nội

Cách ly tại 

khách sạn Hồi 

An (Km 11 

Đường 10, 

huyện Vụ Bản, 

Nam Định)

Trần 

Thái 

Toán; 

SĐT: 

0904.20

3.555

Cách ly tại 

khách sạn Hồi 

An (Km 11 

Đường 10, 

huyện Vụ Bản, 

Nam Định)

Cách ly tại 

khách sạn Hồi 

An (Km 11 

Đường 10, 

huyện Vụ Bản, 

Nam Định)

Công ty TNHH Genesis Sports Technology

Nguyễn 

Thị 

Tuyết; 

STĐ: 

0913.68

5.533

Công ty TNHH giầy Hiệp Tân

Hỗ trợ lắp 

đặt máy móc

Vũ Văn 

Sơn; 

SĐT: 

0912.53

3.510

Hoàn thiện, 

lắp đặt máy 

móc, dây 

chuyền để 

kịp tiến độ 

dự án

Từ 

17/4/202

1 đến 

16/6/202

1

Từ 

06/4/21 

đến 

6/7/21

Từ 

01/5/21 

đến 

12/7/21

Cửa khẩu 

Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cửa khẩu 

Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cửa khẩu 

Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi 

An (Km 11 

Đường 10, 

huyện Vụ Bản, 

Nam Định)

Công ty TNHH dệt Chentai miền Bắc Việt Nam

Công ty CP thể thao Dược Nam Hà Nam Định

Tổ chức sản 

xuất trong 

gia đoạn đầu 

nhà máy đi 

vào sản xuất

Công ty TNHH quốc tế KamFung Việt Nam

Ms 

Minh; 

SĐT: 

0972.58

3.681
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